1. Tên học phần  	: ĐIỆN TỬ Y SINH HỌC
2. Mã học phần	:  DDT334
3. Số tín chỉ        	: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 	:  0 tiết
· Tự học	: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: Điện tử căn bản
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau: 
· Biết được bản chất sinh lí học của tế bào.
· Nắm được các đặc tính điện của  các mô tế bào trên cơ thể người.
· Hiểu được các đặc tính và tác động của tia X lên cơ thể người.
· Biết được nguyên lí hoạt động của các cảm biến sinh học, bộ khuếch đại điện-sinh.
· Biết được cấu trúc khối, chức năng và nguyên lí hoạt động của các hệ thống siêu âm, laser, CT, máy thận nhân tạo.
· Biết được ảnh hưởng của sóng điện từ và phương pháp bảo an điện tử.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Môn học cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về giải phẩu sinh lí người–khảo sát các dạng năng lượng, các loại cảm biến và các thiết bị ứng dụng trong lãnh vực y sinh để phòng bệnh, chẩn đoán và chữa trị.. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 
· Dự lớp: lí thuyết trên 70%  
· Bài tập: trên lớp  
· Dụng cụ và học liệu:
· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1]. Điện tử y sinh – Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa Tp.HCM
· Tài liệu tham khảo
[1]. John A. Alloca–Medical instrumentation for health care professional–Prentice Hall 1991.
[2]. John A. Alloca–Biomedical Equipment: Use, Maintenance and Management– Prentice hall 1991.
[3]. Yves Najean–Medecine nucléaire–Ellipses 1990 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp:lí thuyết trên 70%
· [bookmark: _GoBack]Thảo luận theo nhóm
· Tiểu luận:  theo yêu cầu
· Báo cáo thực hành
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
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	30
	30
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Ghi chú: 
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết	

Chương 1: Sinh lí học tế bào	
1.1 Cấu tạo tế bào: Màng, chất nguyên sinh, nhân, mô v.v...
1.2 Độ dẫn điện của cơ thể sống: điện trở, điện thế phân cực v.v...
1.3 Sự hình thành điện thế sinh vật: quá trình khử cực, phân cực, mô hình điện, điện thế Nernst, bơm Na-Ka.
Chương 2: Các loại hiện tượng điện sinh
2.1 Điện tâm đồ ECG.
2.2 Điện não đồ EEG.
2.3 Trương lực cơ EMG.
2.4 Điện vỏng mạc ký ERG.
2.5 Điện nhãn ký.
2.6 Từ tâm đồ MCG, từ não đồ MEG.
Chương 3: Các bộ khuếch đại điện-sinh                 
3.1 Quy ước tín hiệu nhập.
3.2 Khuếch đại vi sai và khuếch đại đo lường vi sai.
3.3 Các bộ khuếch đại đo lường AC.
3.4 Thí dụ thiết kế: một bộ khuếch đại ECG thú vật.
3.5 Khuếch đại đo lường dùng IC.
3.6 Bọc bảo vệ.
3.7 Khuếch đại cách ly.
Chương 4:  Phóng xạ sinh học	
4.1 Tính chất các tia alpha, beta, và gamma.
4.2 Sự truyền năng lượng và sự tương tác của tia Ion hóa lên vật chất.
4.3 Ứng dụng phóng xạ trong y sinh học.
4.4 Thiết bị đo tia bức xạ Ion hóa.
Chương 5: Tia X
5.1 Sự phát sinh và tính chất cơ bản của tia X.
5.2 Phân loại ống tia X và ứng dụng.
5.3 Hệ thống cung cấp và bảo vệ tia X.
5.4 Máy X quang đơn giản.
Chương 6: Tia laser
6.1 Đặc điểm tia laser.
6.2 	Phân loại hiệu ứng sinh học của laser: bay hơi, quang động, kích thích tổ  chức.
6.3 Nguyên lí, cấu tạo thiết bị.
6.4 Các ứng dụng tia laser trong y sinh học.
Chương 7: Tia siêu âm trong y sinh học	
7.1 Đặc điểm và tính chất tia siêu âm trong y sinh học.
7.2 Nguồn năng lượng tia siêu âm.
7.3 	Thiết bị chẩn đoán siêu âm: siêu âm nảo, siêu âm nhản khoa, siêu âm tim, siêu âm bụng ...
7.4 Thiết bị giải phẩu và trị liệu siêu âm: giải phẩu mắt, nha khoa siêu âm, phá sỏi thận siêu âm ...
Chương 8: Các dạng năng lượng và các thiết bị y sinh khác		
8.1 Tia tử ngoại.
8.2 Tia hồng ngoại.
8.3 Kính hiển vi điện tử.
8.4 Thiết bị dùng dòng DC.
8.5 Thiết bị dùng dòng cao tần.
8.6 Quang sai kế, quang phổ kế, đo nồng độ pH, phẩu thuật bằng tia điện tử, máy cộng hưởng từ hạt nhân, máy chụp X quang, máy thận nhân tạo, máy siêu âm gan Fibroscan…..
Chương 9: Cảm biến y sinh					
9.1 Cảm biến y sinh.
9.2 Các bộ chuyển đổi vật lí.
9.3 Cảm biến nhiệt.
9.4 Cảm biến hóa học.
Chương 10: Nhiễu điện từ và vấn đề an toàn điện	
10.1 Các vấn đề “điều biến qua lại”, nhiễu điện từ (EMI).
10.2 Phương pháp giải quyết.
10.3 Cơ chế của điện giật.
10.4 Rủi ro về điện trong thiết bị y sinh.



14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2015
  Tổ trưởng bộ môn

Trưởng đơn vị đào tạo




